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1 2 3 4 1315 6 1315 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nam Đua Road 87km 16-40t Road 57 501-557 Nhóm 1

Nam Đua Road 87km 41t trở lên Road 208 601-807 Nhóm 2

Nữ đua Road 48km 16-45t Road 32 101-132 Nhóm 3

Nữ đua Road 48km 46 trở lên Road 18 201-218 Nhóm 4

Nam đua MTB 48km 16-40t MTB 24 301-324 Nhóm 5

Nam đua MTB 48km 41 trở lên MTB 57 401-454 Nhóm 6

Nam Road +MTB diễu hành 87km Road+MTB 147

Nữ Road + MTB diễu hành 87km Road+MTB 12

Nam Road + MTB diễu hành 48km Road+MTB 534 không Nhóm 8

Nữ Road + MTB diễu hành 48km
Và Nữ đua MTB (05 VĐV)

Road+MTB 226 không Nhóm 9
8.001.20 72.00 7.12 4 Chờ  tại Đồi Hồng

XP Đ3 xong
6.004 760 24 20

Đội 3

Đội 4

Đội 5

Nhóm 71595.50

2.10

5

2

50

81

3

0.80

0.96

2.52

7.36

6.28

6.38

Đội 1

Đội 2

* Ghi chú: 
- Đợt 1 và đợt 3 xuất phát diễu hành (cột số 1) sẽ đối đầu diễu hành tại quãng đường (theo chiều đi) thứ 33-35km - Đoạn trạm tiếp tế 2 - Suối nước
- Đợt 4: Xuất phát diễu hành đến Ngã Ba Đồi Hồng, dừng, tập trung tại nhánh đường Nguyễn Hữu Thọ, chờ đợt 3 xuất phát động đi qua Ngã Ba Đồi Hồng an toàn, mới tiếp tục diễu hành về.
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@ 131 Câu lạc bộ 32 đoàn 1027 288 1315 147 12 534 226 57 208 32 18 5 24 57 1172 133 10

681 238 LÀM SỐ ĐEO 60 210 35 20 30 60

NHÓM SĐ 501-557 601-807 101-132 201-218 301-324 401-454
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Road MTB Khác

1 1 Thành phố Cao Bằng Cao Bằng 6 6 6 6
2 2 Trung Thành - Hà Nội Hà Nội 1 1 1 1
3 3 Cát Việt Thái - Hà Nội Hà Nội 1 1 2 1 1 2
4 4 Hà Nội Hà Nội 1 1 1 1
5 5 Hoàn Kiếm - Hà Nội Hà Nội 1 1 1 1
6 6 Đông Triều - Quảng Ninh Quảng Ninh 1 1 2 1 1 2
7 7 Trung Đô- Vinh - Nghệ An Nghệ An 2 2 4 1 1 2 4
8 8 Đường 9 Đông Hà - Quảng Trị Quảng Trị 8 2 10 5 1 2 2 9 1
9 9 Phượt 10.000 km - Huế Huế 1 1 1 1

10 10 Sông Hương - Thành Phố Huế Huế 10 10 10 10
11 11 Hội xe đạp Đà Nẵng Đà Nẵng 1 1 1 1
12 12 Đà Nẵng Đà Nẵng 3 3 6 2 1 2 1 5 1
13 13 Team DISCOVERY - Đà Nẵng Đà Nẵng 5 5 2 3 5
14 14 Bắc Sơn - Đà Nẵng Đà Nẵng 6 6 12 1 1 5 5 12
15 15 Trường Sa -Đà Nẵng Đà Nẵng 1 1 1 1
16 16 La cà - Đà Nẵng Đà Nẵng 1 1 1 1
17 17 N3H Đà Nẵng Đà Nẵng 15 2 17 15 1 1 16 1
18 18 A Zành - Đà Nẵng Đà Nẵng 4 1 5 1 3 1 1 4
19 19 168 Tam Kỳ - Quảng Nam Quảng Nam 1 1 1 1
20 20 Nhân Phát - Quy Nhơn - Bình Định Bình Định 22 22 22 22
21 21 Đề Gi - Phù Cát - Bình Định Bình Định 3 3 1 2 1 2
22 22 BORA - Quy Nhơn - Bình Định Bình Định 3 2 5 3 2 5
23 23 Tăng Bạc Hổ - Hoài Ân - Bình Định Bình Định 9 3 12 9 3 12
24 24 Phượt Bike Bắc Bình Định Bình Định 1 1 2 1 1 2
25 25 Cà Phê Huy Tùng - Phú Yên Phú Yên 2 2 1 1 2
26 26 Hội Mô tô xe đạp thể thao Phú Yên Phú Yên 19 5 24 6 12 3 2 1 23 1
27 27 Hội xe đạp Khánh Hòa Khánh Hòa 17 5 22 3 10 5 1 3 22
28 28 Cam Ranh - Khánh Hòa Khánh Hòa 1 1 1 1
29 29 Lê Minh - Ninh Thuận Ninh Thuận 5 2 7 5 2 7
30 30 Vì Sức Khỏe - Ninh Thuận Ninh Thuận 20 20 4 16 20
31 31 CLB xe đạp Ninh Thuận Ninh Thuận 13 1 14 13 1 14
32 32 MTB Phan Thiết - Bình Thuận Bình Thuận 7 7 2 2 3 2 5
33 33 Phan Thiết - Bình Thuận Bình Thuận 7 7 2 2 3 6 1
34 34 Khang Thịnh - Bình Thuận Bình Thuận 8 12 20 3 5 11 1 20
35 35 Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận Bình Thuận 14 8 22 9 8 2 3 22
36 36 Hàm Thuận Nam - Bình Thuận Bình Thuận 4 4 3 1 4
37 37 Phố Biển - Phan Thiết - Bình Thuận Bình Thuận 8 8 8 8
38 38 Phong Nẫm - Phan Thiết - Bình Thuận Bình Thuận 19 1 20 3 7 6 1 3 17 3
39 39 MTB Tánh Linh - Bình Thuận Bình Thuận 7 7 2 5 7
40 40 Tánh Linh - Bình Thuận Bình Thuận 3 3 3 3
41 41 Đức Linh - Bình Thuận Bình Thuận 12 1 13 12 1 13
42 42 Hành Trình Xanh - Bình Thuận Bình Thuận 22 6 28 4 11 3 4 3 3 23 5
43 43 Tân Hoàng Quân - Bình Thuận Bình Thuận 3 1 4 1 2 1 4
44 44 Liên Hương - Bình Thuận Bình Thuận 4 5 9 1 3 4 1 9
45 45 XĐ Vui Vẻ Liên Hương - Bình Thuận Bình Thuận 5 3 8 2 3 3 8
46 46 Thị Xã La Gi - Bình Thuận Bình Thuận 13 13 10 2 1 13
47 47 Phú Quý - Bình Thuận Bình Thuận 6 6 6 6

919 DIỄU HÀNH

KHÔNG ĐUA

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA NGÀY HỘI XE ĐẠP PHONG TRÀO TOÀN QUỐC LẦN 3 NĂM 2022
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48 48 TU BICYCLY An Khê - Gia Lai Gia Lai 14 1 15 1 13 1 15
49 49 Khỏe là Vui -Hoa Dã Quỳ - Gia Lai Gia Lai 2 2 2 2
50 50 Thị xã AYUNPA - Gia Lai Gia Lai 16 3 19 7 9 3 19
51 51 Gia Linh - Gia Lai Gia Lai 16 1 17 14 1 2 17
52 52 Pleiku - Gia Lai Gia Lai 8 4 12 8 4 12
53 53 BIKE Kon Tum Kon Tum 7 6 13 3 4 6 13
54 54 Rồng Xanh Ban Mê - BMT - Đắk Lắk Đắk Lắk 5 5 5 5
55 55 Buôn Mê Thuộc - Đắk LắK Đắk Lắk 1 1 1 1
56 56 Cư jut - Đăk Nông Đăk Nông 1 1 1 1
57 57 Tân Hội - Đức Trọng - Lâm Đồng Lâm Đồng 21 7 28 13 3 8 4 28
58 58 Nhóm Đức Trọng - Lâm Đồng Lâm Đồng 7 3 10 6 2 1 1 9 1
59 59 Lâm Hà - Đức Trọng - Lâm Đồng Lâm Đồng 13 5 18 1 8 5 2 2 3 15
60 60 Đơn Dương - Lâm Đồng Lâm Đồng 36 3 39 10 2 4 22 1 39
61 61 Bảo Lộc - Lâm Đồng Lâm Đồng 1 1 1 1
62 62 Lâm Viên - Đà Lạt - Lâm Đồng Lâm Đồng 10 3 13 1 8 3 1 13
63 63 Đồi Thông Xanh - Lâm Đồng Lâm Đồng 20 4 24 14 4 1 5 24
64 64 Xóm Nhà Lá - Lâm Đồng Lâm Đồng 13 4 17 7 2 6 1 1 17
65 65 Vì Sức Khỏe - Lâm Đồng Lâm Đồng 11 4 15 5 4 6 6 8 1
66 66 CLB Đức Trọng - Lâm Đồng Lâm Đồng 15 7 22 13 7 2 21 1
67 67 Đồng Xoài - Bình Phước Bình Phước 7 7 6 1 7
68 68 Phú Riềng - Bình Phước Bình Phước 1 1 1 1
69 69 Phước Long - Bình Phước Bình Phước 19 11 30 19 11 30
70 70 Trảng Bàng - Tây Ninh Tây Ninh 3 1 4 3 1 4
71 71 CLB xe đạp Huỳnh Anh - Tây Ninh Tây Ninh 20 10 30 19 9 1 1 30
72 72 Gò Dầu Hạ - Tây Ninh Tây Ninh 3 3 3 3
73 73 Gò Dầu - Tây Ninh Tây Ninh 2 2 2 2
74 74 Thanh Tuyền - Dầu Tiếng - Bình Dương Bình Dương 14 9 23 7 2 7 5 1 1 23
75 75 Thuân An - Bình Dương Bình Dương 14 2 16 12 1 2 1 16
76 76 Phú Giáo - Bình Dương Bình Dương 3 1 4 1 1 1 1 4
77 77 Xuân Hưng - Xuân Lộc - Đồng Nai Đồng Nai 14 3 17 1 13 3 17
78 78 Hoa Đất - Xuân Lộc - Đồng Nai Đồng Nai 12 7 19 12 7 19
79 79 Hội xe đạp Biên Hòa - Đồng Nai Đồng Nai 8 3 11 1 3 7 11
80 80 Tân Hợp Thành - Xuân Lộc - Đồng Nai Đồng Nai 1 1 2 1 1 2
81 81 Hợp Thành - Xuân Lộc - Đồng Nai Đồng Nai 14 9 23 9 5 4 4 1 22 1
82 82 Xuân Lộc - Đồng Nai Đồng Nai 8 8 3 5 8
83 83 Long Khánh - Đồng Nai Đồng Nai 21 1 22 14 1 3 4 22
84 84 Việt Hoa - Đồng Nai Đồng Nai 7 4 11 7 4 11
85 85 Gia Canh - Định Quán- Đồng Nai Đồng Nai 13 9 22 13 9 22
86 86 Tân Phú - Đồng Nai Đồng Nai 2 3 5 3 2 5
87 87 Velo Đồng Nai Đồng Nai 2 2 1 1 1 1
88 88 Dầu Giây - Đồng Nai Đồng Nai 13 9 22 13 9 22
89 89 Thống Nhất - Đồng Nai Đồng Nai 8 8 5 1 2 8
90 90 Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu BRVT 11 2 13 1 11 1 13
91 91 Ngãi Giao - Bà Rịa - Vũng Tàu BRVT 9 6 15 9 6 15
92 92 328 Xuyên Mộc - Bà Rịa - Vũng Tàu BRVT 20 5 25 19 4 1 1 25
93 93 Đồng Đội - Xuyên Mộc - Bà Rịa - VT BRVT 10 2 12 9 2 1 11 1
94 94 329 Hòa Hiệp - Xuyên Mộc - BRVT BRVT 11 11 22 11 11 22
95 95 CLB xe đạp Sky Vũng Tàu BRVT 10 10 2 2 6 8 2
96 96 Vũng Tàu BRVT 3 2 5 2 2 1 5
97 97 Phước Bửu - Xuyên Mộc - BRVT BRVT 13 13 13 13
98 98 Sư Sư Đức Hòa - Long An Long An 2 1 3 2 1 3
99 99 Tuổi trẻ Gò Công - Tiền Giang Tiền Giang 10 1 11 10 1 11
100 100 Hội xe đạp Đồng Tháp Đồng Tháp 1 1 1 1
101 101 Cao Lãnh - Đồng Tháp Đồng Tháp 1 1 1 1
102 102 20/8 An Giang An Giang 2 1 3 2 1 3
103 103 Nhi Ô Môn - Cần Thơ Cần Thơ 6 7 13 6 3 1 3 13
104 104 Cần Thơ Cần Thơ 1 1 1 1
105 105 Hội xe đạp - Mô tô Tỉnh Sóc Trăng Sóc Trăng 4 4 4 4
106 106 Nghĩa Phát - Cà Mau Cà Mau 15 2 17 14 2 1 17
107 107 Đất Mũi Cà Mau Cà Mau 8 8 8 8
108 108 Sài Gòn Đông Tây Q5 - TP.HCM TP. Hồ Chí Minh 8 2 10 1 1 4 4 10
109 109 TP. Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh 6 2 8 2 1 3 1 1 5 2 1
110 110 Citiland TP. Hồ Chí Minh 2 2 2 2
111 111 SBC - TP. Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh 5 5 2 3 3 2
112 112 M3B - TP.Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh 12 2 14 12 2 12 1 1
113 113 Long Phước - Quận 9 - TP. Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh 23 1 24 15 8 1 24



114 114 XMB Gò Vấp - TP. Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh 5 2 7 5 2 4 2 1
115 115 Gò Vấp - TP.Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh 2 4 6 2 4 6
116 116 A EON TP. Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh 1 1 1 1
117 117 ACE Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh 1 1 1 1
118 118 Sài Gòn 69 - TP.Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh 10 2 12 9 1 1 1 11 1
119 119 Lang Thang Cầu Vượt -TP. Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh 1 1 2 1 1 2
120 120 Thủ Đức - TP.Hồ Chic Minh TP. Hồ Chí Minh 1 1 1 1
121 121 Quận 4 -TP. Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh 2 2 4 2 2 4
122 122 Nhóm La Cà Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh 6 6 6 6
123 123 Good Morning - TP.Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh 23 23 23 23
124 124 Thuận Hiền - TP.Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh 6 6 3 1 2 4 2
125 125 Saigon Velo - TP. Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh 8 8 8 8
126 126 Hữu Nghị - TP.Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh 1 1 1 1
127 127 Phượt Ba Miền TP. Hồ Chí Minh 1 1 1 1
128 128 Ái Quốc - Bia Sài Gòn TP. Hồ Chí Minh 10 10 3 7 10
129 129 MTB 9 PVĐ - TP. Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh 8 2 10 2 8 10
130 130 Đường EMMAS TP. Hồ Chí Minh 2 2 4 1 1 2 4
131 131 CLB TY FAMILY - 9 Campuchia Campuchia 8 8 2 6 8

1027 288 1315 1172 133 10 1315
TT ĐƠN VỊ NAM NỮ TỔNG ROAD MTB KHÁC TỔNG XE

1 Lâm Đồng 147 40 187 161 25 1 187

2 Bình Thuận 142 37 179 155 24 179

3 Đồng Nai 123 49 172 159 13 172
4 TP. Hồ Chí Minh 138 28 166 122 40 4 166
5 BRVT 87 28 115 112 3 115
6 Gia Lai 56 9 65 65 65
7 Đà Nẵng 35 13 48 41 3 4 48
8 Bình Định 38 6 44 42 2 44
9 Bình Dương 31 12 43 43 43

10 Ninh Thuận 38 3 41 41 41
11 Tây Ninh 28 11 39 39 39
12 Bình Phước 27 11 38 38 38
13 Phú Yên 21 5 26 25 1 26
14 Cà Mau 23 2 25 25 25
15 Khánh Hòa 17 6 23 23 23
16 Cần Thơ 6 8 14 14 14
17 Kon Tum 7 6 13 13 13
18 Huế 11 11 11 11
19 Tiền Giang 10 1 11 11 11
20 Quảng Trị 8 2 10 9 1 10
21 Campuchia 8 8 8 8
22 Cao Bằng 6 6 6 6
23 Đắk Lắk 6 6 6 6
24 Hà Nội 1 4 5 5 5
25 Nghệ An 2 2 4 4 4
26 Sóc Trăng 4 4 4 4
27 Long An 2 1 3 3 3
28 An Giang 2 1 3 3 3
29 Quảng Ninh 1 1 2 2 2
30 Đồng Tháp 2 2 1 1 2
31 Quảng Nam 1 1 1 1
32 Đăk Nông 1 1 1 1

VĐV
TỔNG HỢP THEO TỈNH, THÀNH

LOẠI XE


